LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
  LẦN THỨ XIV - 2018
MÔN;  BÓNG CHUYỀN 
NỘI DUNG: NỮ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Địa điểm : Sân 1 - Trường THCS & THPT Hoàng Việt
Thời gian: Sáng  7h 30  - chiều : 13h 30

- Các đội có mặt tại sân thi đấu trước 15p để làm các thủ tục biên bản trận đấu
Thể thức thi đấu:  Vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng - 3 hiệp thắng 2
- Chọn nhất các bảng  thi đấu vòng bán kết theo cặp : 
  IA - IC  và  IB  -  ID  - 2 đội thắng tranh CK  - 2 đội thua đồng hạng 3 
	TT
	Bảng A
	Bảng B
	Bảng C
	Bảng D

	1
	Ngô Gia Tự
	Nguyễn Du
	Nơ Trang lơng
	Hùng Vương

	2
	Phan Đình Phùng
	Đông Du
	Trần Quốc Toản
	Tôn Đức Thắng

	3
	Phan Bội Châu
	Trần Quang Khải
	Lắk
	BMT


	Thời gian
	Trận
	Mã số
	Bảng
	Đội
	gặp
	Đội
	Kết quả

	Chiều

11/3
	7h 30  Khai mạc giải tại Trường Hoàng Việt

	
	1
	1 - 2
	A
	Ngô Gia Tự
	,,
	Phan Đình Phùng
	

	
	2
	1 - 2
	B
	Nguyễn Du
	,,
	Đông Du
	

	
	3
	1 - 2
	C
	Nơ Trang lơng
	,,
	Trần Quốc Toản
	

	
	4
	1 - 2
	D
	Hùng Vương
	,,
	Tôn Đức Thắng
	

	Sáng

12/3
	5
	3 - 1
	A
	Phan Bội Châu
	,,
	Ngô Gia Tự
	

	
	6
	3 - 1
	B
	Trần Quang Khải
	,,
	Nguyễn Du
	

	
	7
	3 - 1
	C
	Lắk
	,,
	Nơ Trang lơng
	

	
	8
	3 - 1
	D
	BMT
	
	Hùng Vương
	

	Chiều

12/3
	9
	2 - 3
	A
	Phan Đình Phùng
	,,
	Phan Bội Châu
	

	
	10
	2 - 3
	B
	Đông Du
	,,
	Trần Quang Khải
	

	
	11
	2 - 3
	C
	Nơ Trang lơng
	,,
	Lắk
	

	
	12
	2 - 3
	D
	Tôn Đức Thắng
	
	BMT
	

	Sáng

13/3
	13
	BK 1:
 IA - IC   
	
	,,
	
	

	
	14
	BK 2: 
IB-ID
	
	,,
	
	

	Chiều

13/3
	15
	CK
	Thắng BKI
	,,
	Thắng BKII
	

	
	Tổng kết Trao giải tại sân




- Ghi chú :
- - Khi cần liên hệ : Tổ trưởng Phạm Trung - Số TLE ; 0914041057                                                                             
                                                                            Tổ Trọng tài

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

  LẦN THỨ XIV - 2018

MÔN;  BÓNG CHUYỀN 

NỘI DUNG: NAM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Địa điểm : Sân 2 - Trường THCS & THPT Hoàng Việt
Thời gian: Sáng  7h 30  - chiều : 13h 30

- Các đội có mặt tại sân thi đấu trước 15p để làm các thủ tục biên bản trận đấu
Thể thức thi đấu:  Vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng - 3 hiệp thắng 2
- Chọn nhất và nhì các bảng  thi đấu vòng bán kết theo cặp : 
  IA - IIB và  IB  -  IIA  - 2 đội thắng tranh CK  - 2 đội thua đồng hạng 3 

	TT
	             Bảng A
	                         Bảng B

	1
	Văn Hóa 3
	1
	Ea Súp

	2
	Quang Trung
	2
	Thực hành CN

	3
	Đông Du
	3
	Y Jút

	4
	Nguyễn Du
	
	


	Thời gian
	Trận
	Mã số
	Bảng
	Đội
	gặp
	Đội
	Kết quả

	Chiều

11/3
	7h 30  Trường THCS & THPT Hoàng Việt

	
	1
	1 - 4
	A
	Văn Hóa 3
	,,
	Nguyễn Du
	

	
	2
	1 - 2
	B
	Ea Súp
	,,
	Thực hành CN
	

	
	3
	2 - 3
	A
	Quang Trung
	,,
	Đông Du
	

	Sáng

12/3
	4
	3 - 1
	B
	Y Jút
	,,
	Ea Súp
	

	
	5
	1 - 3
	A
	Văn Hóa 3
	,,
	Đông Du
	

	
	6
	4 - 2
	A
	Nguyễn Du
	,,
	Quang Trung
	

	Chiều

12/3
	7
	2 - 3
	B
	Thực hành CN
	,,
	Y Jút
	

	
	8
	1 - 2
	A
	Văn Hóa 3
	,,
	Quang Trung
	

	
	9
	3 - 4
	A
	Đông Du
	,,
	Nguyễn Du
	

	Sáng

13/3
	10
	BK1: 
IA - IIB   
	
	,,
	
	

	
	11
	BKII:
 IB - IIA 
	
	,,
	
	

	Chiều

13/3
	12
	CK
	Thắng BKI
	,,
	Thắng BKII
	

	
	Tổng kết trao giải tại sân


- Ghi chú :

- Các đội có mặt tại sân thi đấu trước 15p để làm các thủ tục biên bản trận đấu
- Khi cần liên hệ : Tổ trưởng Phạm Trung - Số TLE ; 0914041057                                                                                                                                                 
                                                                            Tổ Trọng tài
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